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BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng 
kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ
1. Về đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn thi tốt nghiệp THPT
2. Về học sinh lớp 12

- Số dự thi bài Toán: 605
- Số dự thi bài Ngữ văn: 605
- Số dự thi bài Ngoại ngữ: 605
- Số dự thi bài KHTN: 299
- Số dự thi KHXH: 306
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 1385/SGDĐT-GDTrH&GDTX
 Giải pháp 1. Tăng cường công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền thông tin rộng rãi tới cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng, thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khuyến khích đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn thi tốt nghiệp THPT tích cực đổi mới phương pháp, nội dung ôn tập; tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nâng cao chất lượng dạy học.

- Khuyến khích học sinh tích cực học tập, nâng cao nhận thức về kỳ thi, tích cực tìm hiểu các trường, ngành học phù hợp với sở thích, năng lực để lựa chọn khối thi, đăng ký xét tuyển.

Giải pháp 2. Xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh
- Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng; kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phân loại các nhóm học sinh.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch của các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên, căn cứ kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá thi đua.

Giải pháp 3. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề ôn tập đáp ứng từng giai đoạn

- Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT để học sinh có thể tự ôn tập trực tiếp, trực tuyến từ đầu năm học.

- Thực hiện nghiêm túc các đợt tập huấn của Sở về công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh; tập huấn về xây dựng ngân hàng đề thi đối với từng môn học. 

Giải pháp 4. Đổi mới hình thức kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh

- Tích cực phối hợp thi thử, khảo sát năng lực học sinh liên trường trong tỉnh.

- Đẩy mạnh đổi mới hình thức tự ôn tập. Tích cực sử dụng các phần mềm thi trực tuyến (miễn phí) từ đó phân tích, thống kê, đánh giá kết quả. 

Giải pháp 5. Phân loại, tổ chức dạy và học theo năng lực và nguyện vọng của học sinh

- Dựa trên kết quả kiểm tra định kỳ, tập huấn, thi thử của Sở GDĐT, nhà trường tiến hành tổng hợp, đánh giá, đối sánh để kịp thời điều chỉnh kế hoạch dạy học đảm bảo bám sát đối tượng, phân loại, tổ chức dạy và học theo năng lực và nguyện vọng của học sinh.

- Tổ chức các lớp ôn tập phù hợp cho học sinh theo từng nhóm năng lực, nguyện vọng.

- Ưu tiên sắp xếp đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ giỏi để dạy học và ôn tập cho học sinh lớp 12.

- Thành lập các nhóm học sinh mũi nhọn nhà trường (học sinh đạt trên 27 điểm), tổ chức các nhóm giáo viên giỏi thuộc đơn vị của nhà trường tham gia bồi dưỡng nhằm tạo động lực cho giáo viên, học sinh.

Giải pháp 6. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên cốt cán

- Tích cực và đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo trường và cụm trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả: Giao lưu giảng dạy với Tiên Du 1, cụm Quế Võ; trao đổi học tập kinh nghiệm với Thuận Thành 1, Yên Phong 1.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên cốt cán, giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy trong việc:

+ Xây dựng hệ thống chuyên đề ôn tập phù hợp từng nhóm đối tượng (nhóm khá giỏi, nhóm trung bình và nhóm yếu) để triển khai thực hiện trong nhà trường.

+ Tham gia dự giờ, hỗ trợ đồng nghiệp.

Giải pháp 7. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo

- Lãnh đạo tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ôn tập. Thường xuyên cho các tổ/nhóm chuyên môn dự giờ ôn tập để rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời nội dung sao cho phù hợp từng nhóm đối tượng

- BGH thường xuyên kiểm tra, dự giờ, lắng nghe ý kiến của giáo viên và học sinh để điều chỉnh, xử lý thông tin kịp thời.

Giải pháp 8. Công tác thi đua, khen thưởng

 - Nhà trường lấy kết quả thực hiện của các cá nhân làm căn cứ đánh giá thi đua, dựa theo các tiêu chí: Điểm trung bình các bài thi, tỉ lệ tốt nghiệp, độ chênh lệch giữa điểm đánh giá kết quả học tập của học sinh và điểm trung bình các bài thi; động viên khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân và tổ chuyên môn đạt thành tích cao. 

- Nhà trường dựa theo các tiêu chí trên làm căn cứ đánh giá thi đua cán bộ quản lý, tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn; động viên khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

III. KẾT QUẢ CÁC ĐỢT KHẢO SÁT

1. Kết quả chung toàn trường
	Môn
	Điểm TB thi TN THPT toàn quốc năm 2022
	Khảo sát đợt 1
	Khảo sát đợt 2
	Khảo sát đợt 3

	
	
	Điểm TB
	Chênh lệch so với TB toàn quốc năm 2022
	Điểm TB
	Chênh lệch so với TB toàn quốc năm 2022
	Điểm TB
	Chênh lệch so với TB toàn quốc năm 2022

	Toán
	7,68
	6,9
	-0,78
	7,76
	0,08
	7,44
	-0,24

	Văn
	7,73
	7
	-0,73
	6,82
	-0,91
	7,26
	-0,47

	Lý
	7,56
	6,5
	-1,06
	7,27
	-0,29
	7,3
	-0,26

	Hóa
	7,34
	6
	-1,34
	7,31
	-0,03
	7,25
	-0,09

	Sinh
	5,09
	5,1
	0,01
	6,48
	1,39
	6,98
	1,89

	Sử
	7,49
	5,8
	-1,69
	6,51
	-0,98
	6,58
	-0,91

	Địa
	7,44
	5,8
	-1,64
	7,73
	0,29
	7,53
	0,09

	GDCD
	8,52
	6,7
	-1,82
	6,67
	-1,85
	7,22
	-1,3

	Ngoại ngữ
	6,46
	5,6
	-0,86
	6,66
	0,2
	6,61
	0,15

	Toàn trường
	7,26
	6,1
	-1,16
	7,02
	-0,24
	7,13
	-0,13


2. Kết quả từng môn học

2.1. Môn Toán

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	47
	Nguyễn Thị Trà My
	8,84
	8,69
	8,51

	12A2
	47
	Ngô Thị Hương Giang
	8,41
	8,45
	8,31

	12A3
	42
	Nguyễn Thị Vân B
	8,10
	8,42
	8,07

	12A4
	38
	Nguyễn Đức Công
	6,64
	7,71
	7,24

	12A5
	42
	Nguyễn Thị Vân A
	6,42
	7,55
	7,38

	12A6
	44
	Nguyễn Thị Trà My
	7,37
	8,03
	7,93

	12A7
	40
	Nguyễn Thị Vân B
	6,85
	7,62
	7,34

	12A8
	45
	Nguyễn Thị Trà My
	7,63
	8,23
	7,73

	12A9
	43
	Ngô Thị Hương Giang
	7,22
	7,54
	7,58

	12A10
	43
	Trần Thị Thu Hường
	6,61
	7,65
	7,20

	12A11
	40
	Nguyễn Thị Quyển
	6,50
	7,55
	7,11

	12A12
	41
	Ngô Thị Hương Giang
	6,41
	7,84
	7,10

	12A13
	39
	Nguyễn Thị Vân A
	5,37
	7,09
	6,33

	12A14
	36
	Nguyễn Thị Hoa
	5,92
	6,92
	6,93

	12A15
	18
	Trịnh Văn Vân
	4,84
	7,07
	6,78

	TBM
	605
	
	6,88
	7,76
	7,44


2.2. Môn Ngữ văn
	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	47
	Trần Thị Nhung
	4,19
	6,46
	7,09

	12A2
	47
	Dương Thu Hòa
	3,98
	6,73
	7,00

	12A3
	42
	Trần Thị Nhung
	3,79
	6,51
	6,63

	12A4
	38
	Lã Thị Hồng Hạnh
	3,76
	6,30
	6,86

	12A5
	42
	Lã Thị Hồng Hạnh
	3,02
	5,92
	6,60

	12A6
	44
	Nguyễn Thị Huyền
	6,93
	6,94
	7,52

	12A7
	40
	Dương Thu Hòa
	5,82
	5,98
	6,49

	12A8
	45
	Chu Phương Nhung
	8,25
	7,96
	8,24

	12A9
	43
	Chu Phương Nhung
	7,35
	7,54
	7,98

	12A10
	43
	Tô Thị Hoa
	7,19
	7,36
	7,84

	12A11
	40
	Phan Thị Chuyền
	6,46
	7,15
	7,62

	12A12
	41
	Nguyễn Thị Minh
	6,12
	7,39
	7,71

	12A13
	39
	Nguyễn Thị Huyền
	5,89
	7,08
	7,69

	12A14
	36
	Nguyễn Thị Minh
	6,03
	6,96
	7,05

	12A15
	18
	Tô Thị Hoa
	5,71
	6,00
	6,58

	TBM
	605
	
	5,63
	6,82
	7,26





2.3. Môn Vật lý

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	47
	Nguyễn Thị Thúy
	7,18
	8,32
	7,91

	12A2
	47
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	6,83
	7,79
	7,76

	12A3
	42
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	6,40
	7,42
	7,57

	12A4
	38
	Đinh Thị Ninh
	6,36
	6,92
	7,04

	12A5
	42
	Nguyễn Thị Minh Hà
	5,91
	6,15
	6,73

	12A6
	44
	Nguyễn Thị Thúy
	6,79
	7,57
	7,34

	12A7
	40
	Nguyễn Thị Minh Hà
	6,05
	6,70
	6,76

	TBM
	605
	
	6,50
	7,27
	7,30


2.4. Môn Hóa

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	47
	Nguyễn Thị Tiền
	7,85
	8,67
	8,36

	12A2
	47
	Nguyễn Thị Thu Hường
	6,94
	7,52
	7,68

	12A3
	42
	Đặng Thị Nga
	6,68
	7,68
	7,56

	12A4
	38
	Nguyễn Hữu Hưng
	5,77
	7,22
	7,11

	12A5
	42
	Nguyễn Thị Nhan
	5,88
	6,65
	6,74

	12A6
	44
	Nguyễn Thị Thu Hường
	4,40
	6,55
	6,55

	12A7
	40
	Nguyễn Thị Tiền
	4,23
	6,86
	6,72

	TBM


	605
	
	5,96
	7,31
	7,25


2.5. Môn Sinh

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	47
	Nguyễn Thị Nga
	6,53
	7,51
	7,93

	12A2
	47
	Nguyễn Thị Nga
	5,76
	6,77
	7,60

	12A3
	42
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	4,82
	6,20
	6,89

	12A4
	38
	Vũ Thị Kim Chi
	5,52
	6,74
	7,07

	12A5
	42
	Nguyễn Thanh Phương
	4,05
	5,67
	6,56

	12A6
	44
	Nguyễn Thị Xuyến
	4,80
	6,30
	6,62

	12A7
	40
	Nguyễn Thị Xuyến
	4,44
	6,14
	6,17

	TBM
	605
	
	5,13
	6,48
	6,98


2.6. Môn Sử

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A8
	45
	Dương Thị Thơm
	6,78
	7,55
	8,05

	12A9
	43
	Dương Thị Thơm
	6,90
	7,10
	7,60

	12A10
	43
	Trần Thị Thu Huyền
	6,26
	6,95
	6,73

	12A11
	40
	Trần Thị Thu Huyền
	5,90
	6,42
	6,48

	12A12
	41
	Nguyễn Thị Duyệt
	5,24
	6,06
	6,16

	12A13
	39
	Nguyễn Thị Duyệt
	5,28
	5,70
	5,48

	12A14
	36
	Trần Thị Thu Huyền
	5,21
	6,61
	6,33

	12A15
	18
	Dương Thị Thơm
	5,15
	5,72
	5,83

	TBM
	605
	
	5,84
	6,51
	6,58


2.7. Môn Địa

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A8
	45
	Nguyễn Thị Nguyệt
	6,57
	8,61
	8,30

	12A9
	43
	Nguyễn Thị Sao
	6,51
	8,10
	7,88

	12A10
	43
	Nguyễn Thị Nguyệt
	5,99
	7,83
	7,68

	12A11
	40
	Nguyễn Thị Tú
	5,61
	7,71
	7,66

	12A12
	41
	Ngô Thị Thúy Ngọc
	5,39
	7,54
	7,38

	12A13
	39
	Ngô Thị Thúy Ngọc
	5,40
	7,24
	7,07

	12A14
	36
	Nguyễn Thị Tú
	5,47
	7,49
	7,33

	12A15
	18
	Nguyễn Thị Sao
	5,56
	7,32
	6,96

	TBM
	605
	
	5,81
	7,73
	7,53


2.8. Môn GDCD

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A8
	45
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	7,48
	7,44
	7,87

	12A9
	43
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	7,32
	7,29
	7,83

	12A10
	43
	Nguyễn Thị Làn
	7,45
	6,92
	7,21

	12A11
	40
	Nguyễn Thị Làn
	6,91
	6,73
	6,79

	12A12
	41
	Nguyễn Thị Thu Hà
	6,23
	6,96
	7,15

	12A13
	39
	Nguyễn Thị Thu Hà
	6,01
	6,39
	6,86

	12A14
	36
	Nguyễn Thị Thu Hà
	6,24
	6,09
	7,31

	12A15
	18
	Nguyễn Thị Hà
	5,79
	5,56
	6,75

	TBM
	605
	
	6,68
	6,67
	7,22


2.2. Môn Tiếng Anh
	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	47
	Nguyễn Thị Nguyệt Trang
	4,19
	6,34
	6,60

	12A2
	47
	Nguyễn Thị Lư
	3,98
	6,50
	6,09

	12A3
	42
	Nguyễn Thùy Dung
	3,79
	6,45
	6,65

	12A4
	38
	Nguyễn Thùy Dung
	3,76
	6,98
	5,71

	12A5
	42
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	3,02
	6,00
	6,01

	12A6
	44
	Đào Thị Huyền
	6,93
	7,31
	7,43

	12A7
	40
	Dư Minh Tâm
	5,82
	6,53
	6,81

	12A8
	45
	Đào Thị Huyền
	8,25
	7,67
	8,16

	12A9
	43
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	7,35
	7,04
	7,19

	12A10
	43
	Nguyễn Thị Lư
	7,19
	6,68
	6,63

	12A11
	40
	Dư Minh Tâm
	6,46
	6,43
	6,44

	12A12
	41
	Nguyễn Thị Nguyệt Trang
	6,12
	6,71
	6,58

	12A13
	39
	Nguyễn Thị Liên
	5,89
	6,34
	6,08

	12A14
	36
	Nguyễn Thị Liên
	6,03
	6,69
	6,27

	12A15
	18
	Nguyễn Thị Nguyệt Trang
	5,71
	6,24
	6,47

	TBM
	605
	
	5,63
	6,66
	6,61


IV. Chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng thi TN THPT 2023

1. Chỉ tiêu (đến từng môn)
	Môn
	Năm 2022
	Chỉ tiêu năm 2023

	
	Điểm TB
	Xếp thứ
	Điểm TB
	Xếp thứ

	Toán
	7,68
	6
	7,8
	5

	Văn
	7,73
	7
	7,3
	3

	Lý
	7,56
	13
	7,6
	5

	Hóa
	7,34
	15
	7,6
	5

	Sinh
	5,09
	11
	7.0
	2

	Sử
	7,49
	4
	7,5
	3

	Địa
	7,44
	6
	7,6
	3

	GDCD
	8,52
	10
	8,5
	3

	NN
	6,45
	6
	6,5
	4

	Toàn trường
	7,26
	3
	7,42
	3


2. Giải pháp chính

- Đối với nhà trường 
a) Đối với Ban giám hiệu

Xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên.

Chỉ đạo GVCN lập kế hoạch, phối hợp với giáo viên bộ môn để phân nhóm học sinh lớp chủ nhiệm theo khả năng nhận thức để từ đó tăng cường các biện pháp giúp đỡ học sinh có học lực yếu, vận động những học sinh khá, giỏi giúp đỡ những học sinh yếu. Cùng GVCN, GV bộ môn thống nhất với phụ huynh và học sinh thời gian ôn tập hợp lí.

Duyệt kế hoạch của các tổ, nhóm chuyên môn. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận để thực hiện tốt nhiệm vụ. Phân công giáo viên dạy và xếp TKB dạy ôn tập.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của giáo viên bộ môn; công tác quản lí của giáo chủ nhiệm. Cập nhật thông tin từng ngày về tình hình học tập của từng lớp. Phối hợp với GVCN, Đoàn Thanh niên xử lí những học sinh vi phạm.

Chỉ đạo bộ phận Văn phòng hàng ngày ghi tên cụ thể học sinh nghỉ học của từng lớp, sau đó cuối tuần tập hợp lại gửi cho BGH, GVCN để giải quyết.

Phổ biến Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tới toàn thể PHHS (thông qua họp phụ huynh).

Đảm bảo CSVC các lớp học, an toàn vệ sinh và cảnh quan nhà trường.

b) Đối với Công đoàn

Nắm rõ những chủ trương, kế hoạch của nhà trường để đôn đốc, động viên, nhắc nhở giáo viên hoành thành tốt nhiệm vụ.

Theo dõi thi đua giáo viên, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị....của giáo viên.

Tham mưu kịp thời với Ban chỉ đạo những vấn đề phát sinh, những cách làm hay trong thời gian dạy ôn tập.

c) Đối với Đoàn thanh niên

Có trách nhiệm tổ chức theo dõi nề nếp học sinh hàng ngày, tổ chức phong trào tự quản, phối hợp với GVCN xử lí kịp thời những học sinh vi phạm.

Thống kê những học sinh vi phạm gửi GVCN, BGH để kịp thời xử lí.

d) Đối với giáo viên chủ nhiệm

Phổ biến kịp thời, đầy đủ những chủ trương, biệp pháp của nhà trường đến PHHS và học sinh.

Theo dõi tình hình học tập của lớp nhất là sĩ số lớp trong suốt thời gian ôn tập ở trường. Thông báo kịp thời những học nghỉ học tới phụ huynh. Nếu học sinh nào nghỉ học nhiều báo cáo BGH để kết hợp xử lí.

Quan tâm giúp đỡ những học sinh yếu kém và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.


Thu và nộp đầy đủ các loại phí theo quy định.

e) Đối với Tổ trưởng chuyên  môn

Tổ chức họp tổ, triển khai nội dung, hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT, kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và kết quả thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh năm 2023 của trường đảm bảo nhất quán tới từng thành viên trong tổ.

Họp tổ chuyên môn, chỉ đạo các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung dạy, lên kế hoạch ôn tập chi tiết (kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, hệ thống được mạch kiến thức của chương trình, phải bám sát chuẩn KTKN, nội dung điều chỉnh dạy học của Bộ GD ....). Kế hoạch phải được BGH  phê duyệt.

Kí duyệt đề cương ôn tập của tổ viên. Thường xuyên kiểm tra và kí duyệt giáo án dạy của giáo viên trong tổ.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của tổ viên, phản ánh kịp thời với BGH về tình hình dạy học của khối 12.

f) Đối với giáo viên ôn tập

Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ GDĐT; Sở GDĐT; Kế hoạch của nhà trường; Kế hoạch của Tổ chuyên môn; xây dựng đề cương ôn tập và soạn giáo án trình Tổ trưởng duyệt (giáo án phải đảm bảo: chi tiết; khoa học; hệ thống; kiến thức, kĩ năng và nội dung rõ ràng).

Thực hiện ôn tập theo đúng kế hoạch và thời gian. Quản lí tốt giờ dạy, có phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh và nội dung của môn học. Quan tâm việc giúp học sinh học tập ở các mức độ nhận thức – thông hiểu và vận dụng kiến thức. Phải có nhiều hình thức kiểm tra (kiểm tra việc học bài và chuẩn bị bài của cá nhân học sinh, tự kiểm tra đánh giá của học sinh, tự kiểm tra đánh giá trong nhóm học tập.....); nắm chắc mức độ tiếp thu của học sinh để có những giải pháp kịp thời giúp đỡ học sinh nhất là những học sinh yếu, kém.

Phối hợp với GVCN phân loại được năng lực tiếp thu bài của học sinh, phân ra từng loại đối tượng khác nhau để ôn tập có hiệu quả. Đặc biệt phải theo dõi và đánh giá được mức độ tiến bộ của từng học sinh để có điều chỉnh hợp lí, kịp thời.

Tuyệt đối không được dạy tủ, đoán đề. Trong quá trình ôn tập cần phải hệ thống hóa được kiến thức cho học sinh giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản để vận dụng. Hướng dẫn học sinh tiếp cận đề thi và đáp án của Bộ GDĐT. Cho học sinh làm đề cương ôn tập và bài kiểm tra thử. Chấm bài kiểm tra và chữa để nắm bắt được mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh. Hướng dẫn học sinh biết phân tích đề, xác định trọng tâm, cân đối thời gian hợp lí để làm bài có hiệu quả cao nhất (nhất là bài thi trắc nghiệm).

Phản ánh kịp thời tình hình chuyên cần và học tập của học sinh với GVCN và BGH.
- Đối với các môn thi TN THPT:

Môn:....................
3. Kế hoạch ôn tập (kèm theo chương trình, thời khóa biểu,…)
3.1. Chương trình môn Toán
3.2. Chương trình môn Văn

	Tuần
	Tên tiết dạy/chuyên đề dạy
	Nội dung cần đạt
	Số tiết

	1

(16/01 đến 21/01)
	 Nghị luận về một hiện tượng đời sống
	Nắm được kiểu bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.
	3 tiết

	2

(23/01 đến 28/01)
	Nghị luận về một hiện tượng đời sống
	Nắm được kiểu bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.
	3 tiết

	3

(30/01 đến 04/02)
	Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	Nắm được kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí..
	3 tiết

	4

(06/02 đến 11/02)
	Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	Nắm được kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	3 tiết

	5

(13/02 đến 18/02)
	Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	Nắm được kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	3 tiết

	6

(20/02 đến 25/02)
	Đọc hiểu
	Nắm được kiến thức về phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, thao tác lập luận, thể thơ…
	3 tiết

	7

(27/02 đến 04/3)
	Đọc hiểu
	Nhận diện và phân tích được hiệu quả của các biện pháp tu từ.
	3 tiết

	8

(06/3 đến 11/3)
	Đọc hiểu
	Hiểu và biết bày tỏ ý kiến về vấn đề được đặt ra trong bài đọc hiểu
	3 tiết

	9

(13/3 đến 18/3)
	Tuyên ngôn độc lập- Hồ Chí Minh
	Nắm được giá trị lịch sử và văn học của bản Tuyên ngôn độc lập
	3 tiết

	10

(20/3 đến 25/3)
	Tây Tiến- Quang Dũng
	Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ dữ dội và vẻ đẹp bi tráng của người lính Tây Tiến
	3 tiết

	11

(27/3 đến 01/4)
	Việt Bắc- Tố Hữu
	Nắm được Việt Bắc là khúc hùng ca và khúc tình ca về CM, về kháng chiến và con người kháng chiến
	3 tiết

	12

(03/4 đến 08/4)
	Đất Nước-Nguyễn Khoa Điềm
	Nắm được tư tưởng đất nước của nhân dân trong đoạn trích


	3 tiết

	13

(10/4 đến 15/4)
	Sóng- Xuân Quỳnh
	Vẻ đẹp thủy chung, chân thành đằm thắm trong tầm hồn người phụ nữ trong tình yêu
	3 tiết

	14

(17/4 đến 22/4)
	Người lái đò sông Đà- Nguyễn Tuân
	Vẻ đẹp hung bạo và trữ tình của con sông Đà và vẻ đẹp giản dị mà kì vĩ của người lái đò
	3 tiết

	15

(24/4 đến 29/4)
	Ai đã đặt tên cho dòng sông? Hoàng Phủ Ngọc Tường
	Vẻ đẹp nhiều mặt của sông Hương và tình yêu tha thiết của HPNT dành cho sông Hương, xứ Huế, cho đất nước.
	3 tiết

	16

(01/5 đến 06/5)
	Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài
	Thấy được cuộc sống cực nhục,  tối tăm và quá trình vùng lên tự giải phóng của đồng bào các dân tộc Tây Bắc;

- Hiểu được những nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm
	3 tiết

	17

(08/5 đến 13/5)
	Vợ Nhặt- Kim Lân
	-Hiểu được tình cảnh thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng khiếp năm 1945.
- Hiểu được niềm khát khao hạnh phúc gia đình, niềm tin bất diệt vào cuộc sống và tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa những người lao động nghèo khổ ngay trên bờ vực thẳm của cái chết.
-Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật: sáng tạo tình huống, gợi không khí,miêu tả tâm lí,dựng đối thoại…
	3 tiết

	18

(15/5 đến 20/5)
	Những đứa con trong gia đình- Nguyễn Thi
	- Vẻ đẹp tâm hồn của người dân Nam Bộ : lòng yêu nước, căm thù giặc, tình cảm gia đình...

Nghệ thuật trần thuật đặc sắc; khắc hoạ tính cách và miêu tả tâm lí sắc sảo; ngôn ngữ phong phú, góc cạnh, giàu giá trị tạo hình và đậm chất Nam Bộ.
	3 tiết

	19

(22/5 đến 27/5)
	Rừng xà nu- Nguyễn Trung Thành
	-Từ vẻ đẹp nhân vật chính: Tnú, và cây Xà nu ,nhận rõ chủ đề cùng ý nghĩa đẹp đẽ, lớn lao của truyện ngắn 

 Nghệ thuật:  chất sử thi bi tráng và một ngôn ngữ nghệ thuật được trau chuốt


	3 tiết

	20

(29/5 đến 03/6)
	Chiếc thuyền ngoài xa- Nguyễn Minh Châu
	-   Hiểu vài nét về tác giả Nguyễn Minh Châu

   - Cảm nhận được suy nghĩ của người nghệ sĩ nhiếp ảnh khi phát hiện mâu thuẫn éo le trong nghề nghiệp của mình, từ đó thấu hiểu con người; vể đẹp người đàn bà hành chài...

- ThÊy ®­îc nghÖ thuËt kÕt cÊu ®éc ®¸o, c¸ch triÓn khai cèt truyÖn rÊt s¸ng t¹o, kh¾c häa nh©n vËt kh¸ s¾c s¶o cña mét c©y bót viÕt truyÖn ng¾n cã b¶n lÜnh vµ tµi hoa.
	6 tiết

	21

(05/6 đến 10/6)
	Hồn Trương Ba da hàng thịt- Lưu Quang Vũ
	-  Hiểu được bi kịch của con người khi bị áp đặt vào nghịch cảnh : phải sống nhờ, sống vay mượn, sống tạm bợ và trái với tự nhiên khiên tâm hồn nhân hậu, thanh cao bị nhiễm độc và tha hóa bởi sự lấn át của thể xác thô lỗ, phàm tục.

- Thấy được kịch Lưu Quang Vũ đặc sắc trên cả hai phương diện : kịch bản văn học và nghệ thuật sân khấu với tính hiện đại kết hợp các giá trị truyền thống ;sự phê phán mạnh mẽ, quyết liệt và chất trữ tình đằm thắm, bay bổng.
	6 tiết

	22

(12/6 đến 17/6)
	Kiểm tra, đánh giá
	Biết cách làm các dạng bài trong đề thi tốt nghiệp.
	6 tiết


3.3. Chương trình môn Tiếng Anh

	Tuần
	Tên tiết dạy/chuyên đề dạy
	Nội dung cần đạt
	Số tiết

	1

(16/01 đến 22/01)
	Ôn tập chuyên đề Âm, trọng âm
	Hiểu lý thuyết, và biết vận dụng lý thuyết làm bài tập ngữ âm 
	3

	2

(30/01 đến 05/02)
	Ôn tập chuyên đề Thì 
	Nắm được cấu trúc, cách sử dụng, dấu hiệu các thì


	3

	3

(06/02 đến 12/02)
	Ôn tập chuyên đề Hòa hợp chủ ngữ động từ
	Nắm được quy tắc hòa hợp và vận dụng vào làm bài tập.
	3

	4

(13/02 đến 19/02)
	Ôn tập chuyên đề Danh động từ
	Nắm được lý thuyết và biết vận dụng vào làm bài tập.
	3

	5

(20/02 đến 26/02)
	Ôn tập chuyên đề Động từ nguyên thể
	Nắm được lý thuyết và biết vận dụng vào làm bài tập.
	3



	6

(27/2 đến 05/3)
	Ôn tập chuyên đề So sánh
	Nắm được cấu trúc các cấp so sánh và vận dụng làm bài tập.
	3

	7

(06/3 đến 12/3)
	Ôn tập chuyên đề Mệnh đề trạng ngữ
	Nắm được lý thuyết và biết vận dụng vào làm bài tập.
	3

	8

(13/3 đến 19/3)
	Ôn tập chuyên đề Câu điều kiện – Câu điều ước
	Nắm được cấu trúc và cách sử dụng các câu điều kiện và vận dụng vào làm bài tập.
	3

	9

(20/3 đến 26/3)
	Ôn tập chuyên đề Mệnh đề quan hệ
	Nắm được lý thuyết và biết vận dụng vào làm bài tập.
	3

	10

(79/3 đến 02/4)
	Ôn tập chuyên đề Giới từ
	Nắm được cách sử dụng của các loại giới từ và biết vận dụng trong bài tập và thực hành.
	3

	11

(03/4 đến 09/4)
	Ôn tập chuyên đề Mạo từ
	Phân biệt và sử dụng được các mạo từ a/ an/ the
	3

	12

(10/4 đến 16/4)
	Ôn tập chuyên đề Câu trực tiếp gián tiếp
	Nắm được cách chuyển đổi các loại câu từ trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại.
	3


	13

(17/4 đến 23/4)
	Ôn tập chuyên đề Modal verbs
	Nắm được cách sử dụng trong câu chủ động và bị động.
	3

	14

(24/4 đến 30/4)
	Ôn tập chuyên đề Câu bị động
	Nắm được cách chuyển các loại câu từ chủ động sang bị động và vận dụng vào bài tập.
	3

	15

(01/5 đến 07/5)
	Ôn tập chuyên đề Đảo ngữ
	Nắm được hình thức của các trường hợp đảo ngữ và vận dụng vào làm bài tập.
	3

	16

(8/5 đến 14/5)
	Ôn tập chuyên đề Từ loại
	Nắm được chức năng và vị trí của các dạng từ loại trong câu. 
	3

	17

(15/5 đến 21/5)
	Ôn tập chuyên đề Luyện câu đồng nghĩa trái nghĩa 
	Thực hiện các dạng bài tập.
	3

	18

(22/5 đến 28/5)
	Ôn tập chuyên đề Chức năng giao tiếp
	Thực hành các dạng bài tập.
	3

	19

(29/5 đến 04/6)
	Ôn tập chuyên đề Bài tập tổng hợp.
	Giúp học sinh củng cố kiến thức và vận dụng thành thục.
	3

	20

(05/6 đến 11/6)
	Ôn tập chuyên đề Bài tập tổng hợp
	Giúp học sinh củng cố kiến thức và vận dụng thành thục.
	3

	21

(12/6 đến 18/6)
	Ôn tập chuyên đề Luyện đề thi quốc gia
	Giúp học sinh hình thành kỹ năng giải đề thi quốc gia
	3


3.4. Chương trình môn Vật lý

	Tuần
	Tên tiết dạy/chuyên đề dạy
	Nội dung cần đạt
	Số tiết

	1

(16/01 đến 22/01)
	Ôn tập : Đại cương về dao động điều hòa
	- Nhận biết được các công thức, biết tên, đơn vị từng đại lượng dao động điều hòa

-Biết vận dụng các công thức đã học để tính thời gian, quãng đường trong ddđh
	3 tiết

	2

(30/01 đến 05/02)
	Ôn tập : Con lắc lò xo
	- Vận dụng được các kiến thức đã học để giải bài tập về con lắc lò xo 

- Biết vận dụng các công thức đã học để tính T, f, a, v, Wđ, Wt, 
[image: image1.wmf]w

 của con lắc lò xo.

- Biết viết phương trình  dao động cho con lắc.
	3 tiết

	3

(06/02 đến 12/02)
	Ôn tập: Con lắc đơn
	-  Vận dụng được các kiến thức đã học để giải bài tập về con lắc đơn,
	3 tiết

	4

(13/02 đến 19/02)
	Ôn tập : Tổng hợp dao động, dao động cưỡng bức, dao động tắt dần
	Vận dụng được các kiến thức đã học để giải bài tập về tổng hợp dao động điều hòa 
- Tính toán được các đại lượng dựa trên mối liên hệ giữa các đại lượng trong dđ tắt dần, cộng hưởng...
	3 tiết

	5

(20/02 đến 26/02)
	Ôn tập : Đại cương về sóng cơ
	- Giải bài tập sóng cơ, các đại lượng đặc trưng của sóng cơ 
- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi TN.
	3 tiết

	6

(27/2 đến 05/3)
	Ôn tập : Giao thoa sóng
	Giải bài tập, giải thích các hiện tượng liên quan đến sóng cơ.

 
	3 tiết

	7

(06/3 đến 12/3)
	Ôn tập : Sóng dừng
	Giải bài tập, giải thích các hiện tượng liên quan đến sóng dừng 
	3 tiết

	8

(13/3 đến 19/3)
	Ôn tập : Sóng âm
	Giải được các bài tập về sóng âm và giải thích các hiện tượng liên quan

Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi TN.
	3 tiết

	9

(20/3 đến 26/3)
	Ôn tập : Đại cương điện xoay chiều - Các mạch điện xoay chiều
	- Vận dụng kiến thức giải được các bài tập về đại cương dòng điện xoay chiều 
- Củng cố kiến thức về định luật Ôm cho các đoạn mạch xoay chiều.

- Vận dụng kiến thức giải các bài toán về các mạch điện xoay chiều.
	3 tiết

	10

(29/3 đến 02/4)
	Ôn tập : Mạch RLC. Công suất
	Giải được  các bài toán có R,L,C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp,.... 
	3 tiết

	11

(03/4 đến 09/4)
	Ôn tập : Mạch RLC. Công suất
	- Vận dụng kiến thức giải các bài toán về, công suất, hệ số công suất trong mạch xoay chiều, hiện tượng cộng hưởng.
- Bài toán liên quan đến mạch RLC có R, hoặc L, hoặc C, hoặc f biến đổi.
	3 tiết

	12

(10/4 đến 16/4)
	Ôn tập : Máy  điện
	- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về MBA, động cơ điện.

- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi TN


	3 tiết

	13

(17/4 đến 23/4)
	Ôn tập : Mạch dao động
	Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập liên quan đến mạch dao động và điện từ trường.
	3 tiết

	14

(24/4 đến 30/4)
	Ôn tập : Sóng điện từ
	- Vận dụng kiến thức giải được các bài tập về sóng điện từ, sự truyền tải thông tin bằng sóng vô tuyến
	3 tiết

	15

(01/5 đến 07/5)
	Ôn tập : Giao thoa ánh sáng

	- Vận dụng kiến thức giải bài tập giao thoa ánh sáng.

- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi TN

	3 tiết

	16

(8/5 đến 14/5)
	Ôn tập : Tán sắc,  quang phổ, hồng ngoại, tử ngoại, tia X. quang
	- Vận dụng kiến thức giải bài tập tán sắc ánh sáng.

- Giải thích các hiện tượng về tán sắc 
- Vận dụng kiến thức giải được các bài tập về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X.


	3 tiết

	17

(15/5 đến 21/5)
	Ôn tập : Lượng tử và  quang điện
Ôn tập  :Mẫu nguyên tủ Bo, laze, phát quang 

	- Củng cố kiến thức về quang điện

- Vận dụng giải được các bài tập về hiện tượng quang điện.

- Vận dụng giải được các bài tập về mẫu nguyên tử Bohr, sơ lược laze

- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi TN
	3 tiết

	18

(22/5 đến 28/5)
	Ôn tập : Cấu tạo hạt nhân. Năng lượng liên kết 
Ôn tập : Phản ứng phân  hạt nhân, phân hạch, nhiệt hạch 
	- Vận dụng kiến thức giải được các bài tập về cấu tạo hạt nhân, phản ứng hạt nhân và năng lượng của phản ứng hạt nhân.
- Rèn luyện kĩ  năng vận dụng những kiến thức đã học phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch để trả lời các câu hỏi và giải các bài tập có liên quan
	3 tiết

	19

(29/5 đến 04/6)
	Ôn tập : Phóng xạ 
	Củng cố và khắc sâu kiến thức về phóng xạ

- Nắm chắc quy luật dịch chuyển trong các phóng xạ: 
[image: image2.wmf]a

, 
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,
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- Viết được chuỗi phóng xạ

- Nắm và vận dụng định luật phóng xạ để giải bài tập về phóng xạ
	6 tiết

	20

(05/6 đến 11/6)
	Ôn tập vật lý 11
	- Hệ thống lại kiến thức vạt lý 11.

- vận dụng giải các bài tập .

- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi TN
	6 tiết

	21

(12/6 đến 18/6)
	Tổng ôn tập.
	- Bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi TN.


	6 tiết


3.5. Chương trình môn Hóa học

	Tuần
	Tên tiết dạy/chuyên đề dạy
	Nội dung cần đạt
	Số tiết

	1

(16/01 đến 22/01)
	Bài tập điều chế kim loại
	-Lựa chọn phương pháp điều chế kim loại cụ thể cho phù hợp.

-Tính khối lượng nguyên liệu sản xuất được một lượng kim loại xác định theo hiệu suất hoặc ngược lại.
	3

	2

(30/01 đến 05/02)
	Bài tập kim loại KIỀM
	-Tính được các dạng bài tập cơ bản có kim loại kiềm phản ứng: kim loại kiềm tác dụng với nước, với axit, với muối
	3

	3

(06/02 đến 12/02)
	Bài tập kim loại KIỀM (tiếp)
	Tính được các dạng bài tập cơ bản có kim loại kiềm thổ phản ứng: tác dụng với nước, với axit, với muối.
	3

	4

(13/02 đến 19/02)
	Bài tập kim loại KIỀM THỔ
	Giải một số bài tập nâng cao về hợp chất của kim loại kiềm: nhiệt phân, điện phân, bài tập đồ thị.
	3

	5

(20/02 đến 26/02)
	Bài tập NHÔM
	- Giải bài tập về tính chất lưỡng tính của nhôm và một số hợp chất của nhôm.
	3

	6

(27/2 đến 05/3)
	Bài tập NHÔM (tiếp)
	Giải một số bài tập nâng cao về nhôm và hợp chất của nhôm.
	3

	7

(06/3 đến 12/3)
	Bài tập SẮT
	Tính được các dạng bài tập cơ bản có kim loại sắt phản ứng.
	3

	8

(13/3 đến 19/3)
	Bài tập SẮT (tiếp)
	Giải một số bài tập nâng cao về sắt và hợp chất của sắt.
	3

	9

(20/3 đến 26/3)
	Bài tập CRÔM
	Ôn tập về tính chất của crom và một số hợp chất.

- Viết phản ứng và giải bài tập về crom.
	3

	10

(27/3 đến 02/4)
	Bài tập TỔNG HỢP KIM LOẠI
	Giải các bài tập tổng hợp có nhiều kim loại tham gia phản ứng
	3

	11

(03/4 đến 09/4)
	Bài tập NHẬN BIẾT
	-Các pứ đặc trưng được dùng để nhận biết một số cation và anion, nhận biết chất khí.

-Cách tiến hành nhận biết các ion riêng biệt trong dung dịch.

Cách tiến hành nhận biết một số khí riêng biệt.
	3

	12

(10/4 đến 16/4)
	Bài tập hóa học và các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường
	Ôn tập kiến thức về:

-Vấn đề ô nhiễm môi trường có liên quan đến hóa học.

-Vấn đề bảo vệ môi trường trong đời sống, sản xuất và học tập có liên quan đến hóa học.
	3

	13

(17/4 đến 23/4)
	Tổng hợp kiến thức hóa vô cơ
	Học sinh nắm chắc được các kiến thức về chất vô cơ trong nhiều chương kiến thức liên quan
	3

	14

(24/4 đến 30/4)
	Ôn tập về este

	Cấu tạo, đồng phân, danh pháp

Phản ứng thủy phân Este
	3

	15

(01/5 đến 07/5)
	Ôn tập về este

	Các dạng Este đặc biệt: Este thủy phân tạo anđehit, xeton; Este của phenol….
Đốt cháy Este
	3

	16

(8/5 đến 14/5)
	Ôn tập về chất béo


	Cấu tạo, đồng phân, danh pháp
Phản ứng xà phòng hóa chất béo
	3

	17

(15/5 đến 21/5)
	Các dạng bài về CACBOHIĐRAT (gluxit)


	Glucozơ; fructozơ: Cấu tạo, tính chất

Sacazozơ; mantozơ: Cấu tạo, tính chất 

Xenlulozơ; Tinh bột: Cấu tạo, tính chất.

Phản ứng thủy phân, lên men…
	3

	18

(22/5 đến 28/5)
	Ôn tập về amin, aminoaxxit, peptit, protein


	Cấu tạo, đồng phân, danh pháp.

Tính bazơ và các phản ứng của amin, aminoaxxit

Các bài tập về amin, aminoaxit, peptit, protein.
	3

	19

(29/5 đến 04/6)
	Ôn tập về POLIME
	-Củng cố những hiểu biết về:

Khái niệm, thành phần, sản xuất và ứng dụng của về một số vật liệu.

 Các phương pháp điều chế polime.

So sánh hai phản ứng trùng hợp và trùng ngưng để điều chế polime.

-Giải các bài tập về hợp chất polime.
	3

	20

(05/6 đến 11/6)
	Tổng hợp kiến thức về hóa hữu cơ
	Học sinh nắm chắc được các kiến thức về chất hữu cơ trong nhiều chương kiến thức liên quan
	3

	21

(12/6 đến 18/6)
	Ôn tập kiến thức Hóa 11
	Hs nắm được các kiến thức về:

- chất điện li, viết phương trình ion rút gọn

- bài tập tính pH

- hidrocacbon, ancol, anđehit, axit
	3

	22

(19/6 đến 25/6)
	Luyện đề thi thử tổng hợp
	Học sinh luyện tập củng cố toàn bộ kiến thức được học và vận dụng vào việc giải đề thi thử.
	


3.6. Chương trình môn Sinh học

	Tuần
	Tên tiết dạy/chuyên đề dạy
	Nội dung cần đạt
	Số tiết

	1

(16/01 đến 22/01)
	Cơ sở vật chất, cơ chế di truyển và biến dị ở cấp độ phân tử
	- Cấu trúc và chức năng của axit nucleic, gen, protein

- KN mã di truyền và đặc điểm của nó

- Các cơ chế di truyển ở cấp độ phân tử
	1.5



	2

(30/01 đến 05/02)
	Cơ sở vật chất, cơ chế di truyển và biến dị ở cấp độ phân tử
	- Định nghĩa đột biến gen, thể đột biến, đột biến điểm; các dạng đột biến gen, cơ chế phát sinh và hậu quả của đột biến gen

-Nêu được khái niệm điều hòa hoạt động của gen, cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ
- Biết cách xác định trình tự nu trên ADN, mARN, tARN và trình tự axit amin trong phân tử protein

- Làm các dạng bài tập về mối quan hệ giữa ADN- ARN - protein
	1.5

	3

(06/02 đến 12/02)
	Cơ sở vật chất, cơ chế di truyển và biến dị ở cấp độ tế bào
	- Hình dạng cấu trúc hiển vi và siểu hiển vi của NST

- Các cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào
	1.5

	4

(13/02 đến 19/02)
	Cơ sở vật chất, cơ chế di truyển và biến dị ở cấp độ tế bào
	- ĐN đột biến NST và các dạng đột biến NST

- Cơ chế phát sinh và hậu quả của các dạng đột biến NST
	1.5

	5

(20/02 đến 26/02)
	Quy luật Menden
	- Nắm được các bước nghiên cứu di tryền của Menden

- Nắm được nội dung, cơ sở tế bào học và điều kiện nghiệm đúng quy luật phân li, quy luật phân li độc lập

-Biết vận dụng công thức khái quát vào làm bài tập về quy luật Menđen ( qui luật phân li và quy luật phân li độc lập)
	1.5

	6

(27/2 đến 05/3)
	Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
	-Nắm được KN và bản chất của TT gen

- Nêu được các kiểu tương tác gen alen và tương tác gen không alen

- Nắm được khái niệm gen đa hiệu
	1.5

	7

(06/3 đến 12/3)
	Liên kết gen
	- Phân tích và giải thích được thí nghiệm của Moocgan

- Hiểu được bản chất, ý nghĩa của liên kết gen
- Giải thích được cơ sở tế bào học, tính tần số, ý nghĩa của hoán vị gen

- Nêu KN, phương pháp xác định bản đồ di truyền
	1.5

	8

(13/3 đến 19/3)
	Di truyển LK giới tính và DT ngoài nhân
	- Nắm được KN, đặc điểm cấu tạo và chứ năng của NST giới tính (X, Y)

- Phân tích và giải thích được TN của Moocgan

- Năm được đặc điểm di truyền của các gen trên NSTX, Y và ý nghĩa của sự DT liên kết giới tính

- Nắm được đặc điểm về sự di truyền ngoài nhân
	1.5

	9

(20/3 đến 26/3)
	Tổng hợp các quy luật di truyền
	- Mối quan hệ giữa các quy luật di truyền

- Đặc trưng riêng của các quy luật di truền
	1.5

	10

(27/3 đến 02/4)
	Ảnh hưởng của MT lên sự biểu hiện của gen
	- Phân tích được mối quan hệ giữa gen và tính trạng

- Nắm được KN mức phản ứng, sự mềm dẻo kiểu hình

- Nắm được ý nghã của mức phản ứng và sự mềm dẻo kiểu hình
	1.5

	11

(03/4 đến 09/4)
	Cấu trúc di truyền của quần thể


	-Nêu được KN, cách tính tần số alen, tần số kiểu gen

- Nêu được đặc điểm  di truyền của quần thể tự thụ phấn, QT giao phối gần, QT ngẫu phối

- Nắm được nội dung, điều kiện nghiệm đúng và ý nghĩa của định luật Hacdi – Vanbec
- Biết cách vận dụng toán xác suất vào giải bài tập di truyền quần thể
	1.5

	12

(10/4 đến 16/4)
	Ứng dụng di truyền học
	- Trình bày được quy trình tạo giống t của các phương pháp khác nhau
- Đối tương của các phương pháp tạo giông và ứng dụng của nó
	1.5

	13

(17/4 đến 23/4)
	Di truyền học người
	- Nêu được KN di truyển y học

- Nêu được KN, nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp phòng ngừa bệnh di truyền phân tử, hội chứng bệnh, bệnh ung thư, AIDS

- Nêu được các biện pháp bảo vệ vốn gen của loài người

- Nêu được một số vấn đề xã hội của di truyền học
	1.5

	14

(24/4 đến 30/4)
	Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
	- Các bằng chứng tiến hóa gián tiếp

- Nội dung của các thuyết tiến hóa

- Loài và quá trình hình thành loài mới
	1.5

	15

(01/5 đến 07/5)
	Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
	- Cơ sử vật chất của sự sống

- Các quá trình tiến hóa

- Sự phát triển của sinh giới

- Sự phát sinh loài người
	1.5

	16

(8/5 đến 14/5)
	Cá thể và quần thể sinh vật
	- KN cơ bản (MT, các  nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái, ổ sinh thái)

- KN quần thể, mối quan hệ trong quần thể và các đặc trưng cơ bản của quần thể
	1.5

	17

(15/5 đến 21/5)
	Quần xã sinh vật
	- KN quần xã và các đặc trưng cơ bản của quần xã

- Mối quan hệ trong quần xã

- Diễn thế sinh thái, nguyên nhân và vai trò của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái
	1.5

	18

(22/5 đến 28/5)
	Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
	- KN HST, thành phần cấu trúc và các kiểu hệ sinh thái

- Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
- Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

- Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
- Nêu được khái niệm về các dạng tài nguyên thiên nhiên được sử dụng chủ yếu hiện nay, ví dụ

- Phân tích được tác động của việc sử dụng tài nguyên không khoa học làm cho môi trường bị suy thoái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người

- Chỉ ra những biện pháp chính để sử dụng tài nguyên 1 cách bền vững
	1.5

	19

(29/5 đến 04/6)
	Ôn tập và luyện đề
	- Tổng ôn tập Sinh học 11.

- Tổng ôn phần Di truyền học.

- Cấu trúc đề thi và luyện đề thi THPTQG.

-Hs củng cố, khắc sâu kiến thức.
	6

	20

(05/6 đến 11/6)
	Ôn tập và luyện đề
	- Tổng ôn phần Tiến hóa, Sinh thái học.

- Cấu trúc đề thi và luyện đề thi THPTQG.

-Hs củng cố, khắc sâu kiến thức.
	6

	21

(12/6 đến 18/6)
	Ôn tập và luyện đề
	- Cấu trúc đề thi và luyện đề thi THPTQG.

-Hs củng cố, khắc sâu kiến thức, rèn luyện kĩ năng giải đề.
	6


3.7. Chương trình môn Lịch sử

	Tuần
	Tên tiết dạy/chuyên đề dạy
	Nội dung cần đạt
	Số tiết

	1

(16/01 đến 22/01)
	Lịch sử thế giới

1945– 2000
	Học sinh nắm được nội dung cơ bản của Lịch sử thế giới sau chiến tranh thế giói thứ 2.

-Sự hình thành, biểu hiện, tác động của trật tự hai cực Ianta. Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh

-Thành tựu xây dựng CNXH của Liên Xô, Liên bang Nga.

-Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh sau chiến tranh TG 2.

-Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau chiến tranh.

-Đặc điểm cách mạng Khoa học công nghệ, quá trình toàn cầu hóa ..
	1.5

	2

(30/01 đến 05/02)
	Lịch sử Việt Nam 1919 - 1930
	-Tình hình Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 

-Phong trào yêu nước …

-Nguyễn Ái Quốc và quá trình thành lập ĐCS Việt Nam.
	1.5

	3

(06/02 đến 12/02)
	Lịch sử Việt Nam 1930-1945
	-Phong trào cách mạng 1930-1931

-Phong trào dân chủ 1936-1939


	1.5

	4

(13/02 đến 19/02)
	Lịch sử Việt Nam 1930-1945
	-Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945
	3

	5

(20/02 đến 26/02)
	Lịch sử Việt Nam 1946-1954
	-Việt nam năm đầu sau cách mạng tháng Tám(1945-1946)
	1.5

	6

(27/2 đến 05/3)
	Lịch sử Việt Nam 1946-1954
	-Kháng chiến chống Pháp (1946-1954)
	1.5

	7

(06/3 đến 12/3)
	Lịch sử Việt Nam 1946-1954
	-Kháng chiến chống Pháp (1946-1954)
	1.5



	8

(13/3 đến 19/3)
	Lịch sử Việt Nam 1946-1954
	-Kháng chiến chống Pháp (1946-1954)
	1.5

	9

(20/3 đến 26/3)
	Lịch sử Việt Nam 1946-1954
	-Kháng chiến chống Pháp (1946-1954)
	1.5

	10

(79/3 đến 02/4)
	Lịch sử Việt Nam 1946-1954
	-Kháng chiến chống Pháp (1946-1954)
	1.5

	11

(03/4 đến 09/4)
	Lịch sử Việt Nam 1946-1954
	-Kháng chiến chống Pháp (1946-1954)
	1.5

	12

(10/4 đến 16/4)
	Lịch sử Việt Nam 1954-1975
	Tình hình, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam sau 1954
	1.5

	13

(17/4 đến 23/4)
	Lịch sử Việt Nam 1954-1975
	Chiến lược chiến tranh đặc biệt
	1.5

	14

(24/4 đến 30/4)
	Lịch sử Việt Nam 1954-1975
	Chiến lược chiến tranh cục bộ
	1.5

	15

(01/5 đến 07/5)
	Lịch sử Việt Nam 1954-1975
	Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh


	1.5

	16

(8/5 đến 14/5)
	Lịch sử Việt Nam 1954-1975
	Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước


	1.5

	17

(15/5 đến 21/5)
	Việt Nam 1986-2000
	Công cuộc đổi mới đất nước
	1.5

	18

(22/5 đến 28/5)
	Luyện đề
	Làm đề thi thử
	1.5

	19

(29/5 đến 04/6)
	Luyện đề
	Làm đề thi thử
	6

	20

(05/6 đến 11/6)
	Luyện đề
	Làm đề thi thử
	6

	21

(12/6 đến 18/6)
	Luyện đề
	Làm đề thi thử
	6


3.8. Chương trình môn Địa lý

	Tuần
	Tên tiết dạy/chuyên đề dạy
	Nội dung cần đạt
	Số tiết

	1

(16/01 đến 22/01)
	Giới thiệu cấu trúc đề thi và định hướng cách làm bài thi môn Địa lí
	- Học sinh nắm được cấu trúc ma trận đề thi.

- Biết cách ôn tập và làm bài; biết cánh nhận biết và tránh một số lỗi thường gặp trong quá trình ôn luyện và làm bài thi.
	    1.5

	2

(30/01 đến 05/02)
	Ôn tập các kĩ năng Địa lí cơ bản: làm việc với bảng số liệu và biểu đồ  


	1. Kiến thức

- Nắm được hệ thống và nhận dạng biểu đồ , cách phân loại biểu đồ.

- Hiểu được khi lựa chọn biểu đồ hợp lí, chính xác thì cần dựa vào yêu cầu của đề bài, bảng số liệu, kinh nghiêm. 

- Biết được công thức tính và mục đích của từng công thức khi nhận xét và giải thích.

2. Kĩ năng
- Nhận dạng biểu đồ, biết được cách vẽ biểu đồ của từng dạng biểu đồ. 

- Rèn luyện kĩ năng tính toán từ biểu đồ/bảng số liệu, rút ra được nhận xét cần thiết.
	     1.5

	3

(06/02 đến 12/02)
	Ôn tập các kĩ năng Địa lí cơ bản: làm việc với bảng số liệu và biểu đồ (tiếp theo).
	Phần câu hỏi luyện tập: 

- Hình thức: hỏi trắc nghiệm khách quan.
- Học sinh trên cơ sở kiến thức ôn tập ở tiết trước để làm tốt các câu hỏi.
	    1.5

	4

(13/02 đến 19/02)
	Ôn tập các kĩ năng Địa lí cơ bản: Kĩ năng làm việc Atlat Địa lí Việt Nam.
	1. Kiến thức

- Nắm  được đặc điểm của  Atlat và nguyên tắc cơ bản khi sử dụng Atlat trong học tập.

2. Kĩ năng

- Xác định vị trí của nước ta trên bản đồ TG
- Rèn luyện cho HS nhận biết thông tin, phân tích bảng số liệu, biểu đồ trong Atlat địa lí. 
	    1.5

	5

(20/02 đến 26/02)
	Ôn tập các kĩ năng Địa lí cơ bản: Kĩ năng làm việc Atlat Địa lí (tiếp theo).
	Phần câu hỏi luyện tập: 

- Hình thức: hỏi trắc nghiệm khách quan.
- Học sinh trên cơ sở kiến thức ôn tập ở tiết trước để làm tốt các câu hỏi.
	   1.5

	6

(27/2 đến 05/3)
	Ôn tập bài 2, 6: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và Đất nước nhiều đồi núi.
	1. Về Kiến thức: 

- Củng cố kiến thức về  đặc điểm vị trí địa lí và ý nghĩa của từng đặc điểm tới tự nhiên, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. 

-  Củng cố kiến thức về  đặc điểm, cấu trúc địa hình của lãnh thổ nước ta và từng khu vực địa hình đồi núi và đồng bằng. 

2. Về kĩ năng:

- Xác định tạo độ địa lí, các điểm cực trên bản đồ, Atlat.

- Xác định được hướng và độ nghiêng của từng  vùng địa hình nước ta  trên bản đồ.

3. Phần câu hỏi luyện tập (hình thức: trắc nghiệm khách quan)
	    1.5

	7

(06/3 đến 12/3)
	Ôn tập bài 8, 9, 10:  Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển;  Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.


	1. Về Kiến thức:

- Nắm chắc được đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa của nước ta và biểu hiện của nó ở từng vùng miền.

- Ảnh hưởng của khí hậu đến các thành phần tự nhiên khác.

- Đặc điểm chung về Biển Đông và đánh giá được ảnh hưởng của Biển Đông đối với thiên nhiên VN.
2. Kĩ năng 

- Phân tích biểu đồ, bảng số liệu về khí hậu 

- Biết được mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên trong một lãnh thổ, liên hệ với thực tế địa phương.

- Đọc bản đồ địa hình vùng biển, nhận biết các đường đẳng sâu, thềm lục địa, dòng hải lưu, các dạng địa hình ven biển, mối quan hệ giữa địa hình ven biển và đất liền
3. Phần câu hỏi luyện tập (hình thức: trắc nghiệm khách quan)
	   1.5

	8

(13/3 đến 19/3)
	Ôn tập bài 11, 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
	1. Về kiến thức 

- Củng cố kiến thức về  sự phân hóa thiên nhiên nước ta theo chiều bắc- nam; đông - tây ; theo độ cao ; các miền tự nhiên.

- Phân tích mối quan hệ của các thành phần tự nhiên trên một lãnh thổ nhất định.

2. Về kĩ năng

- Phân tích biểu đồ khí hậu  

- Liên hệ thực tế về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam,từ đông sang tây; theo độ cao ở nước ta. 

3. Phần câu hỏi luyện tập (hình thức: trắc nghiệm khách quan)
	   1.5

	9

(20/3 đến 26/3)
	Ôn tập bài 14, 15:

 Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; 

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
	1. Kiến thức 

- Củng cố kiến thức về  sự suy giảm tài nguyên rừng, đất và đa dạng sinh vật ở nước ta, nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp suy giảm tài nguyên sinh vật, sự suy thoái tài nguyên đất. 

- Biết được một số vấn đề chính về bảo vệ môi trường và một số thiên tai chủ yếu của nước ta.
2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng liên hệ thực tế về các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất. 

- Phân tích bảng số liệu, biểu đồ.

3. Phần câu hỏi luyện tập (hình thức: trắc nghiệm khách quan)
	   1.5

	10

(79/3 đến 02/4)
	Địa lí dân cư
	1. Kiến thức 

Củng cố lại kiến thức về: 
- Đặc điểm dân cư và sự phân bố dân cư nước ta và tác đông của nó đối với sự phát triển kinh tế XH nước ta .

- Đặc điểm lao động và việc làm của nước ta, ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế XH

- Đặc điểm đô thi hóa và ảnh hưởng hưởng của đô thi hóa đối với sự phát triển kinh tế xã hội. 

- Phương hướng, chiến lược phát triển dân số, sử dụng lao động hợp lí 

2. Kĩ năng 

- Phân tích được các lược đồ,át lát ,biểu đồ , các bảng số liệu thống kê. 

3. Phần câu hỏi luyện tập (hình thức: trắc nghiệm khách quan)
	    1.5

	11

(03/4 đến 09/4)
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	1. Kiến thức 
- Củng cố kiến thức về  sự chuyên dich cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta trong thời kì Đổi mới và giải thích 
2. Kĩ năng 
-  Nhận xét, phân tích các biểu đồ và các bảng số liệu về cơ cấu kinh tế 

3. Phần câu hỏi luyện tập (hình thức: trắc nghiệm khách quan)
	    1.5

	12

(10/4 đến 16/4)
	Địa lí nông nghiệp
	1. Kiến thức 
Củng cố kiến thức về:

- Sự phát triển và phân bố sản xuất cây lương thực – thực phẩm, cây công nghiệp, các vật nuôi chủ yếu.
- Củng cố kiến thức về  các điều kiện thuận lợi và khó khăn, tình hình phát triển và phân bố ngành thủy sản.

- Biết được các vấn đề chính trong phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp nước ta.

-  So sánh đặc điểm  chủ yếu của 7  vùng nông nghiệp nước ta

2. Kĩ năng

- Xác định trên bản đồ và trên lược đồ các vùng chuyên canh cây lương thực -thực phẩm và cây công nghiệp trọng điểm, thủy sản, lâm nghiệp và giải thích.

- Xác định một số vùng chuyên canh lớn, vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm.

3. Phần câu hỏi luyện tập (hình thức: trắc nghiệm khách quan)
	     1.5

	13

(17/4 đến 23/4)
	Vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp - dịch vụ
	1.Kiến thức 

Củng cố kiến thức về:

 - Tình hình phát triển và phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm.

- Nắm chắc được các kiến thức về hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

- Sự phát triển và phân bố các tuyến đường chính của các loại hình vận tải, bưu chính, viễn thông, thương mại, du lịch ở nước ta.

2. Kỹ năng:

-  Sử dụng át lát địa lí , nhận xét từ biểu đồ, số liệu thống kê trong bài học, át lát.

- Xác định được trên bản đồ các điểm, khu vực tập trung công nghiệp, các trung tâm CN chính 

3. Phần câu hỏi luyện tập (hình thức: trắc nghiệm khách quan)
	    1.5

	14

(24/4 đến 30/4)
	Các vùng kinh tế: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	1. Về kiến thức

Củng cố lại kiến thức về:

- Các thế mạnh của vùng,  hiện trạng khai thác và khả năng phát huy các thế mạnh đó để phát triển kinh tế - xã hội. 

- Biết được sự phát triển kinh tế của vùng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế.

2. Kĩ năng

- Nhận xét bảng số liệu, biểu đồ, sử dụng Atlat Địa lí.
	    1.5

	15

(01/5 đến 07/5)
	Các vùng kinh tế (tiếp): Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.
	1. Về kiến thức

Củng cố lại kiến thức về:

- Các thế mạnh chủ yếu và những hạn chế của Đồng bằng sông Hồng.

- Hiện trạng và những định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của vùng.

2. Kĩ năng

- Nhận xét bảng số liệu, biểu đồ, sử dụng Atlat Địa lí.
	    1.5

	16

(8/5 đến 14/5)
	Các vùng kinh tế (tiếp):

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
	1. Về kiến thức

Củng cố lại kiến thức về:

- Sự hình thành và phát triển cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp, cơ cấu công nghiệp và cơ sở hạ tầng của vùng Bắc Trung Bộ. 

- Thực trạng và triển vọng phát triển tổng hợp kinh tế biển, sự phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng của vùng DHNTB.

2. Kĩ năng

- Nhận xét bảng số liệu, biểu đồ, sử dụng Atlat Địa lí.
	    1.5

	17

(15/5 đến 21/5)
	Các vùng kinh tế (tiếp):

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên và Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.
	1. Về kiến thức

Củng cố lại kiến thức về:

- Khả năng, hiện trạng, phương hướng phát triển và phân bố cây công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp và khai thác nguồn thủy năng của Tây Nguyên.

- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, thực trạng và phương hướng khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của vùng trong công nghiệp , nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển.

2. Kĩ năng

- Nhận xét bảng số liệu, biểu đồ, sử dụng Atlat Địa lí.
	    1.5

	18

(22/5 đến 28/5)
	Các vùng kinh tế (tiếp):

Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL.


	1. Về kiến thức

Củng cố lại kiến thức về:

- Thế mạnh và hạn chế về tự nhiên đối với phát triển kinh tế của vùng.

- Những biện pháp hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên của ĐBSCL.

2. Kĩ năng

- Nhận xét bảng số liệu, biểu đồ, sử dụng Atlat Địa lí.
	    1.5

	19

(29/5 đến 04/6)
	Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo.
	1. Về kiến thức

Củng cố lại kiến thức về:

- Hiểu được vai trò của biển đảo trong chiến lược phát triển KT biển và bảo vệ chủ quyền vùng biển nước ta; 

- Chứng minh được vùng biển nước ta rộng lớn và có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển.

- Giải thích được tại sao nước ta phải khai thác tổng hợp tài nguyên vùng biển; việc cần tiết phải tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong việc giải quyết các vấn đề về biển và thềm lục địa.

2. Kĩ năng

- Nhận xét bảng số liệu, biểu đồ, sử dụng Atlat Địa lí.
	    1,0

	
	Ôn luyện tổng hợp các kĩ năng và kiến thức qua các đề thi tham khảo.
	- Củng cố và hệ thống lại kiến tức và kĩ năng địa lí trong chương trình.

- Rèn luyện kĩ năng làm bài thi.
	    5,0

	20

(05/6 đến 11/6)
	Ôn luyện tổng hợp các kĩ năng và kiến thức qua các đề thi tham khảo.
	- Củng cố và hệ thống lại kiến tức và kĩ năng địa lí trong chương trình.

- Rèn luyện kĩ năng làm bài thi.
	   6,0

	21

(12/6 đến 18/6)
	Ôn luyện tổng hợp các kĩ năng và kiến thức qua các đề thi tham khảo (tiếp).
	- Củng cố và hệ thống lại kiến tức và kĩ năng địa lí trong chương trình.

- Rèn luyện kĩ năng làm bài thi.
	    6,0


3.9. Chương trình môn GDCD

	Tuần
	Tên tiết dạy/chuyên đề dạy
	Nội dung cần đạt
	Số tiết

	1

(16/01 đến 22/01)
	Pháp luật và đời sống
	- Kiến thức: Khái niệm pháp luật, bản chất, mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị, kinh tế, đạo đức., vai trò của pháp luật

- Kĩ năng: Biết đánh giá hành vi của bản thân.

- Thái độ: Tôn trọng pháp luật

- Năng lực cần đạt: Tự học, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp.
	1.5

	2

(30/01 đến 05/02)
	Pháp luật và đời sống
	- Kiến thức: Khái niệm pháp luật, bản chất, mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị, kinh tế, đạo đức., vai trò của pháp luật

- Kĩ năng: Biết đánh giá hành vi của bản thân.

- Thái độ: Tôn trọng pháp luật

- Năng lực cần đạt: Tự học, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp.
	1.5

	3

(06/02 đến 12/02)
	Luyện đề
	- Về kiến thức: Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cơ bản trong bài 1.
- Về kĩ năng: Trên cơ sở những kiến thức đó học cú thể vận dụng vào làm cõu hỏi trắc nghiệm.

- Về thái độ: Cú ý thức tự giỏc trong học tập cũng nh​​ư trong khi làm đề.

- Năng lực cần đạt: Tự giác, tích cực, trong mọi hoạt động
	1.5

	4

(13/02 đến 19/02)
	Thực hiện pháp luật
	- Kiến thức: Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, các loại trách nhiệm pháp lí

- Kĩ năng: Thực hiện pháp luật phù hợp với lứa tuổi

- Thái độ: Tôn trọng pháp luật, ủng hộ hành vi đúng, phê phán hành vi sai

- Năng lực cần đạt: Tự học, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp, trách nhiệm của công dân với đất nước.
	1.5

	5

(20/02 đến 26/02)
	Thực hiện pháp luật
	- Kiến thức: Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, các loại trách nhiệm pháp lí

- Kĩ năng: Thực hiện pháp luật phù hợp với lứa tuổi

- Thái độ: Tôn trọng pháp luật, ủng hộ hành vi đúng, phê phán hành vi sai

- Năng lực cần đạt: Tự học, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp, trách nhiệm của công dân với đất nước.
	1.5

	6

(27/2 đến 05/3)
	Luyện đề
	- Về kiến thức: Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cơ bản trong bài 2.
- Về kĩ năng: Trên cơ sở những kiến thức đó học cú thể vận dụng vào làm cõu hỏi trắc nghiệm.

- Về thái độ: Cú ý thức tự giỏc trong học tập cũng nh​​ư trong khi làm đề.

- Năng lực cần đạt: Tự giác, tích cực, trong mọi hoạt động
	1.5

	7

(06/3 đến 12/3)
	Công dân bình đẳng trước pháp luật và Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
	Về kiến thức: 

-Khỏi niệm bỡnh đẳng trước PL, BĐ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí

- Khỏi niệm, nội dung quyền bỡnh đẳng của công dân trong các lĩnh vực: HN & GĐ, lao động, kinh doanh.

   - Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bỡnh đẳng trong HN & GĐ, trong lao động, trong kinh doanh.

 - Về kỹ năng: 

 -Phõn biệt bỡnh đẳng trước PL, BĐ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí

- Biết thực hiện và nhận xột việc thực hiện quyền bỡnh đẳng của công dân trong lĩnh vực HN & GĐ, lao động, kinh doanh .

 - Về thái độ: Cú ý thức tụn trọng cỏc quyền bỡnh đẳng của công dân trong HN & GĐ, lao động, kinh doanh.

- Năng lực cần đạt: Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề, trung thực, trỏch nhiệm


	1.5

	8

(13/3 đến 19/3)
	Công dân bình đẳng trước pháp luật và Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
	Về kiến thức: 

-Khỏi niệm bỡnh đẳng trước PL, BĐ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí

- Khỏi niệm, nội dung quyền bỡnh đẳng của công dân trong các lĩnh vực: HN & GĐ, lao động, kinh doanh.

   - Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bỡnh đẳng trong HN & GĐ, trong lao động, trong kinh doanh.

 - Về kỹ năng: 

 -Phõn biệt bỡnh đẳng trước PL, BĐ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí

- Biết thực hiện và nhận xột việc thực hiện quyền bỡnh đẳng của công dân trong lĩnh vực HN & GĐ, lao động, kinh doanh .

 - Về thái độ: Cú ý thức tụn trọng cỏc quyền bỡnh đẳng của công dân trong HN & GĐ, lao động, kinh doanh.

- Năng lực cần đạt: Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề, trung thực, trách nhiệm


	1.5

	9

(20/3 đến 26/3)
	Công dân bình đẳng trước pháp luật và Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
	Về kiến thức: 

-Khỏi niệm bỡnh đẳng trước PL, BĐ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí

- Khỏi niệm, nội dung quyền bỡnh đẳng của công dân trong các lĩnh vực: HN & GĐ, lao động, kinh doanh.

   - Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bỡnh đẳng trong HN & GĐ, trong lao động, trong kinh doanh.

 - Về kỹ năng: 

 -Phõn biệt bỡnh đẳng trước PL, BĐ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí

- Biết thực hiện và nhận xột việc thực hiện quyền bỡnh đẳng của công dân trong lĩnh vực HN & GĐ, lao động, kinh doanh .

 - Về thái độ: Cú ý thức tụn trọng cỏc quyền bỡnh đẳng của công dân trong HN & GĐ, lao động, kinh doanh.

- Năng lực cần đạt: Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề, trung thực, trách nhiệm


	1.5

	10

(79/3 đến 02/4)
	Luyện đề
	- Về kiến thức: Giỳp học sinh hệ thống hoá kiến thức cơ bản trong bài 6.
- Về kĩ năng: Trên cơ sở những kiến thức đó học cú thể vận dụng vào làm cõu hỏi trắc nghiệm.

- Về thái độ: Cú ý thức tự giỏc trong học tập cũng nh​​ư trong khi làm đề.

- Năng lực cần đạt: Tự giỏc, tớch cực, trong mọi hoạt động
	1.5

	11

(03/4 đến 09/4)
	Công dân với các quyền tự do cơ bản
	- Kiến thức: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

- Kĩ năng: Phân biệt hành vi đúng và hành vi sai, bảo vệ mình trước hành vi xâm phạm của người khác.

- Thái độ: Tôn trọng quyền tự do của mình và người khác.

- Năng lực cần đạt: Tự học, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp, trách nhiệm với bản thân và đất nước
	1.5

	12

(10/4 đến 16/4)
	Công dân với các quyền tự do cơ bản
	- Kiến thức: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

- Kĩ năng: Phân biệt hành vi đúng và hành vi sai, bảo vệ mình trước hành vi xâm phạm của người khác.

- Thái độ: Tôn trọng quyền tự do của mình và người khác.

- Năng lực cần đạt: Tự học, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp, trách nhiệm với bản thân và đất nước
	1.5

	13

(17/4 đến 23/4)
	Công dân với các quyền tự do cơ bản
	- Kiến thức: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

- Kĩ năng: Phân biệt hành vi đúng và hành vi sai, bảo vệ mình trước hành vi xâm phạm của người khác.

- Thái độ: Tôn trọng quyền tự do của mình và người khác.

- Năng lực cần đạt: Tự học, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp, trách nhiệm với bản thân và đất nước
	1.5

	14

(24/4 đến 30/4)
	Luyện đề
	- Về kiến thức: Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cơ bản trong bài 6.
- Về kĩ năng: Trên cơ sở những kiến thức đó học cú thể vận dụng vào làm cõu hỏi trắc nghiệm.

- Về thái độ: Cú ý thức tự giỏc trong học tập cũng nh​​ư trong khi làm đề.

- Năng lực cần đạt: Tự giác, tích cực, trong mọi hoạt động
	1.5
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(01/5 đến 07/5)
	Công dân với các quyền dân chủ
	- Kiến thức: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền: bầu cử, ứng cử, tham gia quản lí nhà nước và xã hội, khiếu nại, tố cáo của công dân

- Kĩ năng: Biết thực hiện quyền dân chủ phân biệt hành vi đúng và hành vi sai.

- Thái độ: Tích cực thực hiện quyền dân chủ, tôn trọng quyền của mỗi người, phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.

- Năng lực cần đạt: Tự học, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp, thực hiện trách nhiệm của công dân.
	1.5
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(8/5 đến 14/5)
	Công dân với các quyền dân chủ
	- Kiến thức: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền: bầu cử, ứng cử, tham gia quản lí nhà nước và xã hội, khiếu nại, tố cáo của công dân

- Kĩ năng: Biết thực hiện quyền dân chủ phân biệt hành vi đúng và hành vi sai.

- Thái độ: Tích cực thực hiện quyền dân chủ, tôn trọng quyền của mỗi người, phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.

- Năng lực cần đạt: Tự học, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp, thực hiện trách nhiệm của công dân.
	1.5
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(15/5 đến 21/5)
	Luyện đề
	- Về kiến thức: Giỳp học sinh hệ thống hoỏ kiến thức cơ bản trong bài 6.
- Về kĩ năng: Trên cơ sở những kiến thức đó học cú thể vận dụng vào làm cõu hỏi trắc nghiệm.

- Về thái độ: Cú ý thức tự giỏc trong học tập cũng nh​​ư trong khi làm đề.

- Năng lực cần đạt: Tự giác, tích cực, trong mọi hoạt động
	1.5
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(22/5 đến 28/5)
	Công dân với các quyền dân chủ
	- Kiến thức: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền: bầu cử, ứng cử, tham gia quản lí nhà nước và xã hội, khiếu nại, tố cáo của công dân

- Kĩ năng: Biết thực hiện quyền dân chủ phân biệt hành vi đúng và hành vi sai.

- Thái độ: Tích cực thực hiện quyền dân chủ, tôn trọng quyền của mỗi người, phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.

- Năng lực cần đạt: Tự học, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp, thực hiện trách nhiệm của công dân.
	1.5
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(29/5 đến 04/6)
	Pháp luật với sự phát triển của công dân và đất nước.

	- Kiến thức: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển của công dân

- Kĩ năng: Thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

- Thái độ: Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật

- Năng lực cần đạt: Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề.
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(05/6 đến 11/6)
	Luyện đề
	- Về kiến thức: Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cơ bản trong bài 6.
- Về kĩ năng: Trên cơ sở những kiến thức đã học có thể vận dụng vào làm câu hỏi trắc nghiệm.

- Về thái độ: Có ý thức tự giác trong học tập cũng nh​​ư trong khi làm đề.

- Năng lực cần đạt: Tự giác, tích cực, trong mọi hoạt động
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(12/6 đến 18/6)
	Công dân với sự phát triển kinh tế

	- Kiến thức: Thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống XH.

- Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng.

- Hàng hóa, tiền tệ, thị trường

- Các quy luật kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
- KÜ n¨ng: Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của bản thân 

Biết phân biệt giá trị với giá cả của hàng hóa.
Biết nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa ở địa phương.
Biết vận dụng các quy luật kinh té để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống.
- Thái độ:

Tôn trọng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta.

- Ủng hộ các biểu hiện tích cực, phê phán các biểu hiện tiêu cực của cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa.

- Có ý thức tìm hiểu mối quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
- N¨ng lùc cÇn ®¹t: Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề.
	4

	
	Luyện đề
	- Về kiến thức: Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cơ bản trong bài 6.
- Về kĩ năng: Trên cơ sở những kiến thức đã học có thể vận dụng vào làm câu hỏi trắc nghiệm.

- Về thái độ: Có ý thức tự giác trong học tập cũng nh​​ư trong khi làm đề.

- Năng lực cần đạt: Tự giác, tích cực, trong mọi hoạt động
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V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Sở xây dựng chuyên đề ôn tập sớm bắt đầu từ đầu học kỳ 2.
Thường xuyên cho GV cốt cán đến dự giờ và góp ý về chuyên môn

Tiếp tục xây dựng nhiều ngân hàng đề để các trường ôn luyện.

	
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đăng Nhượng
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